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[bookmark: c21q]B. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm, từ câu 21 đến câu 27 :
Câu  điểm): Giải phương trình: .
Câu  diểm ): Giải hệ phương trình: 
Câu  điểm  : Vẽ đồ thị hàm số: .
Câu  điểm  : Rút gọn biểu thức:  vơi  
Câu  điểm): Trên đường tròn  đường kính , lấy điểm  (khác  và  ). Vẽ̃ tiếp tuyến của  tại . Đường thẳng  cắt tiếp tuyến đó tại . Tù điềm  kè tiếp tuyến với đường tròn  tại điểm  là tiếp điếm, . Chứng minh rằng:
a) Tứ giác  là tứ giác nội tiếp.
b) .
Câu  điểm): Cho phương trình bậc hai: , vơi  là tham số. Tìm các giá trị của  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa: .






Câu  điểm): Một người mua hai loại hàng và phài trả tồng cộng triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức  đối với loại hàng thứ nhất và  đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là  đối với cả hai loại hàng thì ngườ đó phải trả tồng cộng triệu đồng. Nếu chưa kể thuế VAT thì người đó phài trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng ?


HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
	1. A
	2. D
	3. B
	4. D
	5. B
	6. B
	7. A
	8. A
	9. A
	10. C

	11. D
	12. C
	13. D
	14. A
	15. C
	16. C
	17. A
	18. D
	19. C
	20. B


PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)


Câu  điểm)

Giải phương trình 
Ta có:  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:




Vậy tập nghiệm của phương trình là .
Câu 22 (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình 
Ta có:






Vậy hệ phương trình có nghiệm .
Câu 23 (0,5 điểm)
Vẽ đồ thị hàm số 
Bảng  giá trị
	

	-2
	-1
	0
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	

	4
	1
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	





 Parabol  là đường cong đi qua các điểm .












[image: ]
Câu 24 (0,5 điểm)
Rút gọn biểu thức với  và .
với  và , ta có:




Vậy với  và thì .
Câu 25 (0,5 điểm)
[image: ]

a) Tứ giác là tứ giác nội tiếp




Vì  là tiếp tuyến của  tại  nên 






Vì  là tiếp tuyến của  tại  nên 
Tứ giác  có: 
mà hai góc này là hai góc đối đỉnh

















 là tứ giác nội tiếp (dhnb)
b) 
Ta có  (góc nội tiếp chắn nừa đưởng tròn)  hay .
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông , đường cao ta có: (đpcm).
Câu 26 (0,5 điểm)
Cho phương trình bậc hai , với  là tham số. Tìm tất cả các giá trị của để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn .
Ta có: 
để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thì,
Khi đó áp dụng hệ thức Vi-et, ta có: 

Theo giả thiết, ta có: 









	









Vây .
Câu 27 (0,5 điểm)
Gọi số tiển phải trả cho loại hàng thử nhất (chura kể thuế VAT) là  (triệu đồng)  :  )
Gọi số tiền phải trả cho loại hàng thứ hai (chưa kể thuế VAT) là  (triệu đồng) (ĐK:  )
Vi môt ngưòi mua haỉ loại hàng và phải trả tổng cộng , kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức  đối với loại hàng thứ nhất và  đối với loại hàng thứ hai nên ta có phương trình:

	


Vì nếu thuế VAT là  đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng triệu đồng, nên ta có phương trình

	
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 






Vây số tiền phải trả cho loại hàng thứ nhất (chưa kể thuế VAT) là 1.5 triệu đồng và số tiền phải trả cho loại hàng thứ hai (chưa kể thuế VAT) là 2.5 triệu đồng.




image3.wmf
a


oleObject50.bin

image46.wmf
m


oleObject51.bin

image47.wmf
(

)

2

6

ymx

=-


oleObject52.bin

image48.wmf
(

)

1;2

E


oleObject53.bin

image49.wmf
6

m

=


oleObject54.bin

image50.wmf
4

m

=


oleObject3.bin

oleObject55.bin

image51.wmf
8

m

=


oleObject56.bin

image52.wmf
8

m

=-


oleObject57.bin

image53.wmf
Δ


oleObject58.bin

image54.wmf
2

660

xx

+-=


oleObject59.bin

image55.wmf
Δ

42

=


image4.wmf
24

aa

=


oleObject60.bin

image56.wmf
Δ

36

=


oleObject61.bin

image57.wmf
Δ

15

=


oleObject62.bin

image58.wmf
Δ

60

=


oleObject63.bin

image59.wmf
2

76220

xx

+-=


oleObject64.bin

image60.wmf
12

,

xx


oleObject4.bin

oleObject65.bin

image61.wmf
12

xx

+


oleObject66.bin

image62.wmf
22

7


oleObject67.bin

image63.wmf
22

7

-


oleObject68.bin

image64.wmf
6

7

-


oleObject69.bin

image65.wmf
6

7


image5.wmf
2

aa

=


oleObject70.bin

image66.wmf
2

0

axbxc

++=


oleObject71.bin

image67.wmf
,,

abc


oleObject72.bin

image68.wmf
0

axb

+=


oleObject73.bin

image69.wmf
,

ab


oleObject74.bin

image70.wmf
42

0

axbxc

++=


oleObject5.bin

oleObject75.bin

image71.wmf
,,

abc


oleObject76.bin

image72.wmf
42

0

axbxc

++=


oleObject77.bin

image73.wmf
,,

abc


oleObject78.bin

image74.wmf
0

a

¹


oleObject79.bin

image75.wmf
ABC


image6.wmf
24

aa

=-


oleObject80.bin

image76.wmf
,8 cm

AAB

=


oleObject81.bin

image77.wmf
BC


oleObject82.bin

image78.wmf
82 cm


oleObject83.bin

image79.wmf
4 cm


oleObject84.bin

image80.wmf
162 cm


oleObject6.bin

oleObject85.bin

image81.wmf
128 cm


oleObject86.bin

image82.wmf
,

NEMNME

ab

==


oleObject87.bin

image83.wmf
22

sincos1

aa

+=


oleObject88.bin

image84.wmf
sincos

ab

=


oleObject89.bin

image85.wmf
cos1

a

>


image7.wmf
2

aa

=


oleObject90.bin

image86.wmf
sin

tan

cos

a

a

a

=


oleObject91.bin

image87.wmf
O


oleObject92.bin

image88.wmf
OA


oleObject93.bin

image89.wmf
OA


oleObject94.bin

image90.wmf
70

BDC

=

o


oleObject7.bin

oleObject95.bin

image91.wmf
BAC


oleObject96.bin

image92.wmf
70

o


oleObject97.bin

image93.wmf
120

o


oleObject98.bin

image94.wmf
110

o


oleObject99.bin

image95.wmf
90

o


image8.wmf
927

x

=


oleObject100.bin

image96.wmf
180

o


oleObject101.bin

image97.wmf
120

o


oleObject102.bin

image98.wmf
360

o


oleObject103.bin

image99.wmf
90

o


oleObject104.bin

image100.wmf
3 cm

r

=


oleObject8.bin

oleObject105.bin

image101.wmf
5 cm

h

=


oleObject106.bin

image102.wmf
3

45 cm


oleObject107.bin

image103.wmf
3

15cm

p


oleObject108.bin

image104.wmf
3

45cm

p


oleObject109.bin

image105.wmf
3

75cm

p


image9.wmf
3

x

=


oleObject110.bin

image106.wmf
7 cm

R

=


oleObject111.bin

image107.wmf
3

343

cm

3

p


oleObject112.bin

image108.wmf
3

1372

cm

3

p


oleObject113.bin

image109.wmf
3

343cm

p


oleObject114.bin

image110.wmf
3

196cm

p


oleObject9.bin

oleObject115.bin

image111.wmf
)


oleObject116.bin

image112.wmf
(

211,0


oleObject117.bin

image113.wmf
2

2450

xx

+-=


oleObject118.bin

image114.wmf
(

221,0


oleObject119.bin

image115.wmf
25

76

xy

xy

ì

ï

-=

ï

í

ï

+=

ï

î


image10.wmf
81

x

=


oleObject120.bin

image116.wmf
23(0,5


oleObject121.bin

image117.wmf
)


oleObject122.bin

image118.wmf
2

yx

=


oleObject123.bin

image119.wmf
24(0,5


oleObject124.bin

image120.wmf
)


oleObject10.bin

oleObject125.bin

image121.wmf
111

A

aabab

æö

÷

ç

÷

=×+

ç

÷

ç

÷

ç

èø

+-


oleObject126.bin

image122.wmf
,0

ab

>


oleObject127.bin

image123.wmf
25(2,0


oleObject128.bin

image124.wmf
(

)

O


oleObject129.bin

image125.wmf
AB


image11.wmf
27

x

=


oleObject130.bin

image126.wmf
E


oleObject131.bin

image127.wmf
A


oleObject132.bin

image128.wmf
B


oleObject133.bin

image129.wmf
(

)

O


oleObject134.bin

image130.wmf
A


oleObject11.bin

oleObject135.bin

image131.wmf
BE


oleObject136.bin

image132.wmf
M


oleObject137.bin

image133.wmf
M


oleObject138.bin

image134.wmf
(

)

O


oleObject139.bin

image135.wmf
(

CC


image12.wmf
9

x

=


oleObject140.bin

image136.wmf
)

CA

¹


oleObject141.bin

image137.wmf
AOCM


oleObject142.bin

image138.wmf
2

.

EAEMEB

=


oleObject143.bin

image139.wmf
(

260,5


oleObject144.bin

image140.wmf
22

2230

xmxmm

++++=


oleObject12.bin

oleObject145.bin

image141.wmf
m


oleObject146.bin

image142.wmf
m


oleObject147.bin

image143.wmf
12

,

xx


oleObject148.bin

image144.wmf
33

12

108

xx

+=


oleObject149.bin

image145.wmf
27(0,5


image13.wmf
m


oleObject150.bin

image146.wmf
4,35


oleObject151.bin

image147.wmf
10%


oleObject152.bin

image148.wmf
8%


oleObject153.bin

image149.wmf
9%


oleObject154.bin

image150.wmf
4,36


oleObject13.bin

oleObject155.bin

image151.wmf
2

2450

xx

+-=


oleObject156.bin

image152.wmf
(

)

2

Δ225140

=--=>

¢


oleObject157.bin

image153.wmf
214

2

214

2

x

x

é

-+

=

ê

ê

ê

--

=

ê

ë


oleObject158.bin

image154.wmf
214

2

S

ìü

-±

ïï

=

íý

ïï

îþ


oleObject159.bin

image155.wmf
25

76

xy

xy

-=

ì

í

+=

î


image14.wmf
(

)

62022

ymx

=-+


oleObject160.bin

image156.wmf
(

)

25

2525

7256

7676

xy

xyxy

yy

xyxy

ì

ì

=+

-==+

ì

ïï

ÛÛ

ííí

++=

+=+=

ï

î

ï

î

î


oleObject161.bin

image157.wmf
2917

2,5

2525

1515

14356162929

15

x

xyxy

yyy

y

ì

ì

-

ì

=+=

ï

ï

ï

=+=+

ïïï

ÛÛÛ

ííí

++==--

ïïï

=

ï

ïï

î

î

î


oleObject162.bin

image158.wmf
(

)

1729

;;

1515

xy

æö

=-

ç÷

èø


oleObject163.bin

image159.wmf
2

yx

=


oleObject164.bin

image160.wmf
x


oleObject14.bin

oleObject165.bin

oleObject166.bin

image161.wmf
Þ


oleObject167.bin

image162.wmf
2

yx

=


oleObject168.bin

image163.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2;4,1;1,0,0,1;1,2;4

--


oleObject169.bin

image164.png




image165.wmf
111

A

aabab

æö

=+

ç÷

+-

èø


image15.wmf
R


oleObject170.bin

image166.wmf
,0

ab

>


oleObject171.bin

image167.wmf
ab

¹


oleObject172.bin

oleObject173.bin

oleObject174.bin

image168.wmf
111

A

aabab

æö

=×+

ç÷

+-

èø


oleObject175.bin

image169.wmf
(

)

1

)

abab

A

a

abab

-++

=

+-


oleObject15.bin

oleObject176.bin

image170.wmf
12

,

a

A

ab

a

=

-


oleObject177.bin

image171.wmf
2

A

ab

=

-


oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject180.bin

image172.wmf
2

A

ab

=

-


oleObject181.bin

image173.png




image16.wmf
6

m

³


image174.wmf
AOCM


oleObject182.bin

image175.wmf
MA


oleObject183.bin

image176.wmf
(

)

O


oleObject184.bin

image177.wmf
A


oleObject185.bin

image178.wmf
·

0

90

OAM

=


oleObject186.bin

oleObject16.bin

image179.wmf
MC


oleObject187.bin

oleObject188.bin

image180.wmf
C


oleObject189.bin

image181.wmf
·

0

90

OCM

=


oleObject190.bin

oleObject191.bin

image182.wmf
·

·

000

9090180

OAMOCM

+=+=


oleObject192.bin

image17.wmf
6

m

<


image183.wmf
AOCM

Þ


oleObject193.bin

image184.wmf
2

.

EAEMEB

=


oleObject194.bin

image185.wmf
·

0

90

AEB

=


oleObject195.bin

image186.wmf
AEEB

Þ^


oleObject196.bin

image187.wmf
AEBM

^


oleObject197.bin

oleObject17.bin

image188.wmf
ABM


oleObject198.bin

image189.wmf
AE


oleObject199.bin

image190.wmf
2

.

AEEMEB

=


oleObject200.bin

image191.wmf
22

2230

xmxmm

++++=


oleObject201.bin

image192.wmf
m


oleObject202.bin

image18.wmf
6

m

£


oleObject203.bin

image193.wmf
12

,

xx


oleObject204.bin

image194.wmf
37

12

108

xx

+=


oleObject205.bin

image195.wmf
(

)

22

Δ2323

mmmm

¢

=-++=--


oleObject206.bin

image196.wmf
12

,

xx


oleObject207.bin

image197.wmf
3

Δ'023023

2

mmm

>Û-->Û<-Û<-


oleObject18.bin

oleObject208.bin

image198.wmf
12

2

12

2

23

xxm

xxmm

+=-

ì

í

=++

î


oleObject209.bin

image199.wmf
33

12

108

xx

+=


oleObject210.bin

image200.wmf
(

)

(

)

3

121212

3108

xxxxxx

Û+-+=


oleObject211.bin

image201.wmf
(

)

(

)

(

)

3

2

23232108

mmmm

Û--++-=


oleObject212.bin

image202.wmf
32

212181080

mmm

Û-++-=


image19.wmf
80

m

->


oleObject213.bin

image203.wmf
(

)

(

)

32

218121080

mmm

Û-++-=


oleObject214.bin

image204.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

 2960

 23360

303ktm

 303 m

606ktm

mm

mmm

mm

mm

mm

Û---=

Û--+-=

é

é

-==

ê

ê

Û+=Û=-

ê

ê

ê

ê

-==

ë

ë


oleObject215.bin

image205.wmf
3

m

=-


oleObject216.bin

image206.wmf
x


oleObject217.bin

image207.wmf
(

Đ

K


oleObject19.bin

oleObject218.bin

image208.wmf
0

x

>


oleObject219.bin

image209.wmf
y


oleObject220.bin

image210.wmf
0

y

>


oleObject221.bin

image211.wmf
4,35


oleObject222.bin

image212.wmf
10%


image20.wmf
yaxb

=+


oleObject223.bin

image213.wmf
8%


oleObject224.bin

image214.wmf
1,11,084,35  (1). 

xy

+=


oleObject225.bin

image215.wmf
9%


oleObject226.bin

image216.wmf
4,36


oleObject227.bin

image217.wmf
1,091,094,36 (2) 

xy

+=


oleObject20.bin

oleObject228.bin

image218.wmf
1,11,084,351,11,084,35

1,091,094,364

xyxy

xyxy

ì

+=+=

ì

Û

íí

+=+=

î

î


oleObject229.bin

image219.wmf
(

)

1,14,321

1,11,0844,35

4

4

x

xx

yx

yx

ì

+-

+-=

ì

ÛÛ

íí

=-

=-

î

î


oleObject230.bin

image220.wmf
(

)

(

)

1,5

0,020,03

 

41,52,5

4

tm

x

x

y

y

tm

x

ì

ì

=

=

ïï

ÛÛ

íí

=-=

=-

ï

ï

î

î


oleObject231.bin

image21.wmf
(

)

0,0

yaxbaa

¢

+¹

¢¢

=¹


oleObject21.bin

image22.wmf
aa

=

¢


oleObject22.bin

image23.wmf
bb

=

¢


oleObject23.bin

oleObject24.bin

image24.wmf
bb

¹

¢


oleObject25.bin

image25.wmf
aa

¹

¢


oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject29.bin

image1.wmf
99

11


image26.wmf
7

yax

=+


oleObject30.bin

image27.wmf
(

)

2;3

A


oleObject31.bin

image28.wmf
a


oleObject32.bin

image29.wmf
2

-


oleObject33.bin

image30.wmf
3

-


oleObject34.bin

oleObject1.bin

image31.wmf
1

1

2

yx

=-


oleObject35.bin

image32.wmf
1

2

yx

=


oleObject36.bin

image33.wmf
1

yx

=-


oleObject37.bin

image34.wmf
2

yx

=+


oleObject38.bin

image35.wmf
,

xy


oleObject39.bin

image2.wmf
3

m


image36.wmf
31

7

xy

xy

ì

ï

+=

ï

í

ï

-=

ï

î


oleObject40.bin

image37.wmf
2

1

3

xy

xy

ì

ï

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

ï

î


oleObject41.bin

image38.wmf
2

1

3

xy

xy

ì

ï

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

ï

î


oleObject42.bin

image39.wmf
20

2

3

xy

xy

y

ì

ï

+=

ï

ï

ï

í

ï

+=

ï

ï

ï

î


oleObject43.bin

image40.wmf
2

2022

yx

=


oleObject44.bin

oleObject2.bin

image41.wmf
0

x

>


oleObject45.bin

image42.wmf
0

x

<


oleObject46.bin

image43.wmf
R


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image44.wmf
0

x

<


oleObject49.bin

image45.wmf
0

x

>


